
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC THỰC HIỆN MUA SẮM THUỐC THEO THỎA THUẬN KHUNG SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Gói 3: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu,
thuốc cổ truyền

(Kèm theo Quyết định số:       182     /QĐ-TTYT ngày 31/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế)

STT Mã
phần lô

Nhóm
thuốc Thành phần thuốc Tên

thuốc
Nồng độ, hàm

lượng

Dạng
bào
chế

Đường
dùng

Quy
cách

đóng gói

GĐKLH
hoặc

GPNK

Nhà sản
xuất

Nước
sản
xuất

Tên nhà
thầu
trúng
thầu

Đơn vị
tính Số lượng

Đơn giá
trúng
thầu

(VND)

Thành tiền
(VND)

Ghi chú (quyết định áp
thầu, lần công bố)

1.Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Á 124,000,000

1 PP2400
443588 3

 Câu đằng, Thiên ma,
Hoàng cầm, Đỗ

trọng, Bạch phục
linh, Thạch quyết

minh, Ngưu tất, Ích
mẫu, Tang ký sinh,
Sơn chi, Dạ giao

đằng.

Hạ áp
Abipha

Cao khô hỗn hợp
dược liệu 450mg
tương ứng với:
550mg, 330mg;
330mg, 330mg;
550mg; 880mg;
440mg; 440mg;
880mg; 330mg;

550mg.

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

TCT-
00136-23

Công ty
Cổ phần

dược
phẩm

công nghệ
cao

Abipha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Quốc Tế
Việt Á

Viên 50000 2,480 124,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Một trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn)
2. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kiến Tạo Việt 595,400,000

1 PP2400
443565 3

Bạch truật, Mộc
hương, Hoàng liên,

Cam thảo, Phục linh,
Đảng sâm, Thần
khúc, Trần bì, Sa

nhân, Mạch nha, Sơn
tra, Hoài sơn, Nhục

đậu khấu.

Bạch
linh
sâm
đông
dược
việt

360mg; 120mg;
60mg; 120mg;
240mg; 240mg;
120mg; 240mg;
120mg; 120mg;
120mg; 240mg;

24mg 

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
31243-18

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Việt

(Đông
Dược
Việt)

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Thương

Mại Kiến
Tạo Việt

Viên 50000 1,690 84,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443569 3

Bạch truật, Mộc
hương, Hoàng liên,

Cam thảo, Phục linh,
Đảng sâm, Thần
khúc, Trần bì, Sa

nhân, Mạch nha, Sơn
tra, Hoài sơn, Nhục

đậu khấu.

Bạch
linh
sâm
đông
dược
việt

360mg; 120mg;
60mg; 120mg;
240mg; 240mg;
120mg; 240mg;
120mg; 120mg;
120mg; 240mg;

24mg 

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
31243-18

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Việt

(Đông
Dược
Việt)

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Thương

Mại Kiến
Tạo Việt

Viên 50000 1,690 84,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443695 3 Liên diệp, Vông nem,

Lạc tiên, Bình vôi

Viên
an thần
Rutynd

a

480mg; 480mg;
480mg; 720mg  

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
32551-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Việt

(Đông
Dược
Việt)

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Thương

Mại Kiến
Tạo Việt

Viên 40000 1,485 59,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443743 3

Sài hồ, Bạch truật,
Gừng tươi, Bạch linh,

Đương quy, Bạch
thược, Cam thảo, Bạc

hà.

Tiêu
dao

đông
dược
việt

300mg; 300mg;
300mg; 300mg,
300mg; 300mg;
240mg; 60mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
29905-18

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Việt

(Đông
Dược
Việt)

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Thương

Mại Kiến
Tạo Việt

Viên 20000 850 17,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443750 3

Sinh địa, Mạch môn,
Huyền sâm, Bối mẫu,
Bạch thược, Mẫu đơn

bì, Cam thảo.

Thanh
phế
thủy

0,45g; 0,3g; 0,45g;
0,2g; 0,2g; 0,2g;

0,1g

Cao
lỏng Uống

Hộp 20
ống x
5ml

VD-
33790-19

Công ty
cổ phần
thương

mại dược
VTYT

Khải Hà

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Thương

Mại Kiến
Tạo Việt

Ống 100000 3,500 350,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 05 khoản (Năm trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng)
3. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tây Âu 422,500,000

1 PP2400
443724 3

Nhân sâm, Hoàng kỳ,
Đương quy, Bạch

truật, Thăng ma, Sài
hồ, Trần bì, Cam
thảo, Hòe hoa, Cỏ
nhọ nồi, Kim ngân

hoa, Đào nhân.

Tiêu trĩ
Q

166,7mg;
333,3mg;
333,3mg;
333,3mg;
220,0mg;
220,0mg;
166,7mg;
166,7mg;
443,3mg;
443,3mg;

333,3mg; 266,7mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
33782-19

Công ty
cổ phần
dược vật

tư y tế Hải
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Và Phát

Triển Tây
Âu

Viên 50000 8,450 422,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
4. Công Ty Cổ Phần Dược Danapha 37,250,000

1 PP2400
443657 3

Hoài sơn; Liên tâm;
Liên nhục; Lá dâu;

Lá vông; Long nhãn;
Bá tử nhân; Toan táo

nhân

Dưỡng
tâm an
thần

Danap
ha

Hoài sơn 183mg,
Cao khô Liên tâm
8mg (tương đương

với Liên tâm
15mg); Cao khô
Liên nhục 35mg

(tương đương với
Liên nhục 175mg),

Cao khô Bá tử
nhân 10mg (tương
đương với Bá tử
nhân 91,25mg),

Cao khô Toan táo
nhân 10mg (tương
đương với Toan

táo nhân
91,25mg), Cao
khô hỗn hợp

Dưỡng tâm an
thần 80mg (tương
đương với: Lá dâu
91,25mg; Lá vông

91,25mg; Long
nhãn 91,25mg)

Viên
nén
bao

đường

Uống
Hộp 1 lọ

x 100
viên

VD-
22740-
15. Gia
hạn đến
03/06/20
26. Số

QĐ
86/QĐ-
YDCT

Công ty
Cổ phần

Dược
Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Danapha 

Viên 50000 460 23,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443681 3

Kim tiền thảo, Nhân
trần, Hoàng cầm,

Nghệ, Binh lang, Chỉ
thực, Hậu Phác, Bạch
mao căn, Mộc hương,

Đại Hoàng

Bài
thạch
Danap

ha

Cao khô Kim tiền
thảo 90mg tương
đương Kim tiền

thảo 1000mg; Cao
khô hỗn hợp

230mg (tương
đương với: Nhân

trần 250mg;
Hoàng cầm

150mg; Nghệ
250mg; Binh lang
100mg; Chỉ thực
100mg; Hậu Phác
100mg; Bạch mao
căn 500mg); Mộc
hương 100mg; Đại

Hoàng 50mg

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
19811-
13. Gia
hạn đến
28/01/20
27. Số

QĐ
16/QĐ-
YDCT

Công ty
Cổ phần

Dược
Danapha

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Danapha 

Viên 30000 475 14,250,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng:; 02 mặt hàng (ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghin đồng)
5. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 643,800,000

1 PP2400
443567 3

Bạch truật; Mộc
hương; Hoàng liên;

Đảng sâm; Thần
khúc; Bạch linh; Trần

bì; Sa nhân; Mạch
nha; Cam thảo; Sơn
tra; Sơn dược; Nhục

đậu khấu

Đại
tràng
hoàn

0,7 g; 0,23 g; 0,12
g; 0,23 g; 0,23 g;

0,47 g; 0,47 g;
0,23 g; 0,23 g;
0,14 g; 0,23 g;
0,23 g; 0,47 g

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 10
gói × 4g

VD-
32663-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Gói 50000 3,780 189,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443570 3

Bạch truật; Hoàng
kỳ; Đẳng sâm; Phục
thần; Mộc hương;
Trích cam thảo;

Đương quy; Viễn chí;
Toan táo nhân

H'tiên-
Yba

12g; 12g; 6g; 12g;
6g; 4g; 4g; 4g; 12g Siro Uống

Hộp 1
chai

125ml

VD-
17056-12

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

ml 250000 400 100,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443593 3

Xuyên khung; Bạch
thược; Thục địa;

Phục linh; Bạch truật;
Cam thảo; Ích mẫu;
Đương quy; Đảng

sâm

Bổ
huyết
điều
kinh

0,1g; 0,1g; 0,2g;
0,1g; 0,1g; 0,05g;
0,3g; 0,2g; 0,1g

Viên
nang Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên
VD-

17052-12

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Viên 10000 1,800 18,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443595 3

Táo nhân; Tâm sen;
Thảo quyết minh;

Đăng tâm thảo

An
thần

0,8g; 0,8g; 0,3g;
0,1g

Viên
nang Uống Hộp 5 vỉ

x 10 viên
VD-

16618-12

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Viên 30000 2,100 63,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443691 3

Lá khôi; Ô tặc cốt;
Khổ sâm; Dạ cẩm;

Cỏ hàn the

Folitat
dạ dày

160 mg; 120 mg;
0,12 g; 0,12 g;

0,12 g

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

VD-
29242-18

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Viên 30000 1,750 52,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443775 3

Thục địa; Hoài sơn;
Sơn thù; Mẫu đơn bì;
Phục linh; Trạch tả

Bổ
thận
âm

1g ; 0,5g ; 0,5g ;
0,37g ; 0,37g ;

0,37g

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 10
gói x 4g

VD-
32553-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Gói 30000 2,730 81,900,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

7 PP2400
443796 3

Xuyên khung; Bạch
chỉ; Hương phụ; Quế

chi; Sinh khương;
Cam thảo bắc

Cốm
cảm

xuyên
hương

600 mg; 700 mg;
600 mg; 100 mg;

25 mg; 25 mg

Thuốc
cốm Uống Hộp 20

gói x 2g
VD-

31256-18

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

Gói 20000 2,770 55,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

8 PP2400
443813 4

Ô đầu; Mã tiền;
Thiên niên kiện; Quế
nhục; Đại hồi; Huyết
giác;  Tinh dầu long
não; Methyl salicylat

Acocin
a

8mg; 16mg;
16mg; 8mg; 8mg;

8mg; 0,01ml;
50mg

Cồn
thuốc
dùng
ngoài

Dùng
ngoài

Hộp 1 lọ
40ml

VD-
35952-22

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Yên

Bái

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Bến

Tre

ml 120000 700 84,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 8 mặt hàng (Sáu trăm bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng)
6. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhật Quang 145,000,000

18 PP2400
443629 3

Độc hoạt, Quế,
Phòng phong, Đương
quy, Tế tân, Xuyên
khung, Tần giao,

Bạch thược, Tang ký
sinh, Can địa hoàng,
Đỗ trọng, Ngưu tất,

Phục linh, Cam thảo,
Nhân sâm.

Phong
tê thấp
- HT

130mg, 80mg,
80mg, 80mg,
50mg, 80mg,
80mg, 250mg,
200mg, 150mg,
130mg, 130mg,
130mg, 50mg,

100mg

Viên
nén
bao

đường

Uống
Hộp 1 lọ

x 100
viên

VD-
26701-17

Công ty
cổ phần

Dược Hà
Tĩnh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Nhật

Quang

Viên 50000 580 29,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

19 PP2400
443656 3

Hoài sơn, Đậu ván
trắng, Ý dĩ, Sa nhân,
Mạch nha, Trần bì,

Nhục đậu khấu, Đảng
sâm, Liên nhục.

Cốm
bổ tỳ

1,28g; 1,28g;
1,28g; 0,128g;
0,60g; 0,128g;
0,194g; 1,28g;

0,60g.

Thuốc
cốm Uống Hộp 10

gói x 10g
VD-

22419-15

Công ty
cổ phần

Dược Hà
Tĩnh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Nhật

Quang

gam 200000 580 116,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng ( một trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)
7. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc 1,915,380,000

1 PP2400
443539 2 Húng chanh, Núc

nác, Cineol.
Hoaste

x

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết từ:
Húng chanh 45g;
Núc nác 11,25g;
Cineol 83,7mg

Siro Uống Hộp 30
gói x 5ml

VD-
25220-16

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Gói 100000 2,415 241,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443541 2

Lá sen, Lá vông nem,
Lạc tiên, Bình vôi,

Trinh nữ.

Mimos
a viên
an thần

Cao Bình vôi
49,5mg tương

đương với: Bình
vôi 150mg; Cao
Mimosa 242mg

tương đương với:
Lá Sen 180mg;
Lạc tiên 600mg;

Lá vông nem
600mg; Trinh nữ

638mg.

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
20778-14

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Viên 30000 1,055 31,650,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443576 3

Bìm bìm biếc, Phan
tả diệp, Đại hoàng,
Chỉ xác, Cao mật

heo.

Viên
nhuận
tràng

OP.Liz

Cao đặc 150mg
(tương ứng với:

Đại hoàng 255mg;
Phan tả diệp

127,5mg; Bìm bìm
biếc 127,5mg; Chỉ
xác 30,75mg); Bột
mịn cao mật heo

127,5mg; Bột mịn
Chỉ xác 33mg.

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
24818-16

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Viên 30000 630 18,900,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443582 3

Cam thảo, Đương
quy, Hoàng kỳ,
Khương hoạt,

Khương hoàng,
Phòng phong, Xích
thược, Can khương.

Khu
phong

trừ
thấp

Neutoli
n

Cao đặc quy về
khan 1300mg

(tương đương Cam
thảo 463mg,
Đương quy

925mg; Hoàng kỳ
1389mg; Khương

hoạt 925mg;
Khương hoàng
463mg; Phòng
phong 925mg;

Xích thược
925mg; Can

khương 463mg);
Bột hỗn hợp dược
liệu 2850mg (bao

gồm Cam thảo
203mg, Đương

quy 408mg,
Hoàng kỳ 611mg,

Khương hoạt
408mg, Khương
hoàng 203mg,
Phòng phong
408mg, Xích

thược 408mg, Can
khương 203mg).

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 10
gói x 5g

VD-
26940-17

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

gam 30000 1,890 56,700,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443591 3

Đan sâm, Tam thất,
Borneol (Băng

phiến).

Viên
hộ tâm
Opcard

io

Borneol (Băng
phiến) 8mg; Cao
đặc Đan sâm quy
về khan (tương

ứng với Đan sâm
450mg) 126mg;

Cao đặc Tam thất
quy về khan

(tương ứng với
Tam thất 141mg)

28mg.

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

8931009
23924
(VD-

30462-
18)

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Viên 40000 903 36,120,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443594 3

Đảng sâm, Thục địa,
Quế chi, Ngũ gia bì,
Đương quy, Xuyên
khung, Long nhãn,

Trần bì.

Sâm
quy đại

bổ

Mỗi chai 200ml
cao lỏng chứa dịch
chiết từ các dược
liệu: Đảng sâm
10g; Thục địa
9,34g; Quế chi

0,66g; Ngũ gia bì
5,34g; Đương quy

5,98g; Xuyên
khung 1,6g; Long
nhãn 0,66g; Trần

bì 1,06g.

Cao
lỏng Uống

Hộp 1
chai

250ml

VD-
33502-19

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

ml 250000 252 63,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

7 PP2400
443637 3

Đương quy, Bạch
truật, Đảng sâm, Quế
nhục, Thục địa, Cam
thảo, Hoàng kỳ, Phục
linh, Xuyên khung,

Bạch thược.

Thập
toàn

đại bổ

Viên hoàn mềm
4,5g chứa: Bạch
thược 302,5mg;

Phục linh
302,5mg; Bạch
truật 302,5mg;

Quế nhục 75,5mg;
Cam thảo

151,5mg; Thục địa
454mg; Đảng sâm
302,5mg; Xuyên
khung 151,5mg;

Đương quy
454mg; Hoàng kỳ

302,5mg.

Viên
hoàn
mềm

Uống
Hộp 2 vỉ
x 10 viên

x 4,5g

VD-
22494-15

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Viên 50000 2,688 134,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

8 PP2400
443664 3 Húng chanh, Núc

nác, Cineol.
Hoaste

x

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết từ:
Húng chanh 45g;
Núc nác 11,25g;
Cineol 83,7mg

Siro Uống
Hộp 1
chai x
90ml

VD-
25220-16

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

ml 36000 408 14,688,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

9 PP2400
443712 3

Mã tiền chế, Hy
thiêm, Ngũ gia bì

chân chim, Tam Thất.

Viên
xương
khớp

Fengsh
i-OPC

Bột mịn Mã tiền
chế lượng tương

đương 0,7mg
Strychnin; Cao Hy
thiêm 88mg tương

đương với Hy
thiêm 852mg; Cao

Ngũ gia bì chân
chim 18mg tương
đương với Ngũ gia

bì chân chim
232mg; Cao Tam
thất 10mg tương
đương với Tam

thất 50mg.

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
19913-13

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Viên 1000000 840 840,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

10 PP2400
443738 3

Ô đầu, Địa liền, Đại
hồi, Quế chi, Thiên

niên kiện, Huyết giác,
Camphor, Riềng.

Cồn
xoa
bóp

Mỗi 50ml chứa:
Camphor 0,5g;
Đại hồi 1g; Địa

liền 2,5g;  Huyết
giác 1,5g; Ô đầu
0,5g; Quế chi 1g;
Riềng 2,5g; Thiên

niên kiện 1,5g.

Cồn
thuốc
dùng
ngoài

Xịt
ngoài

da

Chai x
50ml

8931008
49624
(VD-

32860-
19)

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

Chai 15000 17,850 267,750,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

11 PP2400
443794 3

Tỳ bà diệp, Cát cánh,
Bách bộ, Tiền hồ,

Tang bạch bì, Thiên
môn, Bạch linh/Phục

linh, Cam thảo,
Hoàng cầm, Cineol,

Menthol.

Thuốc
ho

người
lớn

OPC

Mỗi chai 90ml
chứa: Cao lỏng
dược liệu 1:2

(chiết từ các dược
liệu: Tỳ bà diệp
16,2g; Cát cánh
1,8g; Bách bộ
2,79g; Tiền hồ

1,8g; Tang bạch bì
1,8g; Thiên môn

2,7g; Phục
linh/Bạch linh
1,8g; Cam thảo

0,9g; Hoàng cầm
1,8g) 63ml;

Menthol 18mg;
Cineol 18mg 

Nhũ
tương
uống

Uống Hộp 1
chai 90ml

VD-
25224-16

Chi nhánh
công ty cổ
phần dược

phẩm
OPC tại

Bình
Dương -
Nhà máy

dược
phẩm
OPC

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Opc

ml 684000 308 210,672,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 11 mặt hàng (Một tỷ chín trăm mười lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv 37,350,000

31 PP2400
443658 3

Hoàng kỳ, Đào nhân,
Hồng hoa, Địa long,
Nhân sâm, Xuyên

khung, Đương quy,
Xích thược, Bạch

thược

Bổ khí
thông

huyết -
BVP

Mỗi viên chứa 240
mg cao khô toàn

phần chiết từ 1590
mg các dược liệu

khô sau: Hoàng kỳ
760 mg; Đào nhân
70 mg; Hồng hoa
70 mg; Địa long

160 mg; Nhân sâm
50 mg; Xuyên
khung 60 mg;

Đương quy 140
mg; Xích thược
140 mg; Bạch
thược 140 mg

Viên
nén
bao

phim

Uống

Hộp 1
chai 70

viên, 100
viên; Hộp
4 vỉ x 18
viên; Hộp
2 vỉ, 3 vỉ,
4 vỉ, 5 vỉ,
6 vỉ, 10
vỉ x 10

viên

VD-
22084-15

Công ty
TNHH
BRV

Healthcar
e

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Reliv

Viên 50000 747 37,350,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi nghin đồng)
9. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 153,300,000

1 PP2400
443635 3

Bột hỗn hợp dược
liệu (tương đương:

Nhân sâm; Quế nhục;
Xuyên khung; Bạch

linh; Bạch thược;
Đương quy); Cao đặc

hỗn hợp dược liệu
(tương đương: Cam

thảo; Hoàng kỳ; Bạch
truật; Thục địa)

Thập
toàn

đại bổ
TW3

(10mg; 30mg;
80mg; 110mg;

110mg; 110mg)
450mg; (30mg;
110mg; 110mg;
160mg) 150mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 2 vỉ
x 10

viên; Hộp
5 vỉ x 10

viên

VD-
33180-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm
Trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung

Ương 3

Viên 50000 735 36,750,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443730 3

Đảng sâm; Bạch
truật; Đương quy;

Trần bì; Cao đặc hỗn
hợp dược liệu tương
đương với (Đại táo;

Hoàng kỳ; Đảng sâm;
Thăng ma; Sài hồ;

Cam thảo).

Viên
bách trĩ

60mg; 60mg;
60mg; 60mg;

480mg (280mg;
280mg; 280mg;
60mg; 60mg;

60mg)

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-
25817-16

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm
Trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung

Ương 3

Viên 30000 693 20,790,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443773 3

Bột hỗn hợp dược
liệu (tương đương:
Bạch linh; Mẫu đơn
bì; Hoài sơn; Trạch

tả); Cao đặc hỗn hợp
dược liệu (tương
đương: Hoài sơn;
Trạch tả; Sơn thù;

Thục địa) 

Lục vị
TW3

(120mg; 120mg;
110mg; 50mg)

400 mg; (50mg;
70mg; 160mg;

320mg) 370mg 

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 2 vỉ
x 10 viên.
Hộp 5 vỉ
x 10 viên.

VD-
33177-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm
Trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung

Ương 3

Viên 30000 441 13,230,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443776 3

Thục địa; Hoài sơn;
Sơn thù; Mẫu đơn bì;
Bạch linh; Trạch tả.

Hoàn
lục vị
TW3

1,344g; 0,672g;
0,672g; 0,504g;
0,504g; 0,504g.

Viên
hoàn
mềm

Uống Hộp 10
hoàn x 8g

VD-
24300-16

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm
Trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung

Ương 3

Viên 30000 2,751 82,530,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 04 mặt hàng ( Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng)
10. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha 565,400,000

1 PP2400
443630 3

Độc hoạt, Quế
chi/Quế nhục, Phòng
phong, Đương quy,

Tế tân/Dây đau
xương, Xuyên khung,

Tần giao, Bạch
thược, Tang ký sinh,

Sinh địa/Thục
địa/Địa hoàng, Đỗ

trọng, Ngưu tất, Phục
linh/Bạch linh, Cam

thảo, (Đảng
sâm/Nhân sâm)

Phong
thấp
Khải
Hà

0,4g; 0,2g; 0,3g;
0,2g; 0,2g; 0,15g;
0,2g; 0,3g; 0,5g;
0,3g; 0,3g; 0,3g;
0,3g; 0,15g; 0,3g

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 15
gói x 5g

VD-
28359-17

Công ty
Cổ phần
thương

mại Dược
- Vật tư y
tế Khải

Hà

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung
Ương

Codupha

gam 60000 590 35,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443662 3 Hoạt thạch, Cam

thảo.

Tùng
Lộc

Thanh
Nhiệt
Tán

4,3g ; 0,7g

Bột/cố
m/hạt
pha

uống

Uống
Hộp 10
gói 5
gam

VD-
26546-17

Công Ty
Cổ phần

dược
Quốc tế

Tùng Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm
Trung
Ương

Codupha

gam 500000 1,060 530,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng (Năm trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)
11. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 79,500,000

1 PP240044
3612 3

Cao khô diệp hạ châu
(tương đương với 0,5g Diệp

hạ châu); Cao khô Nhân
Trần (tương đương với 0,5g
Nhân trần); Cao khô Cỏ nhọ
nồi (tương đương với 0,35g

Cỏ nhọ nồi)

Dưỡng
can tiêu

độc

71,5mg + 35,0mg +
31,8mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 10 vỉ x
10 viên

VD-32931-
19

Công ty cổ
phần dược
phẩm VCP

Việt
Nam

Công Ty Cổ
Phần Dược
Phẩm Trung
Ương Cpc1

Viên 50,000 1,590 79,500,000

Cộng: 01 mặt hàng (Bảy mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)
12. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Khang 1,198,600,000

1 PP2400
443563 3

Bạch truật, Đảng
sâm, Ý dĩ, Liên nhục,
Hoài sơn, (Cát cánh),
Sa nhân, Cam thảo,
Bạch linh, Trần bì,
Mạch nha/Sơn tra,

(Thần khúc).

Bổ tỳ
HD

Mỗi 10ml chứa:
Dịch chiết dược
liệu 2:1 (tương

đương dược liệu
bao gồm: Đảng
sâm 1,2g; bạch
truật 1,2g; ý dĩ
1,2g; cát cánh
1,2g; liên nhục
1,2g; hoài sơn
1,2g; cam thảo

0,6g; sa nhân 0,8g;
bạch linh 0,8g;
mạch nha 0,4g;

trần bì 0,6g) 5,2ml

Sirô
thuốc Uống Hộp 1

chai 60ml
VD-

30643-18

Nhà máy
HDpharm

a EU-
Công ty
cổ phần
Dược
VTYT

Hải
Dương -

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Và

Trang
Thiết Bị

Y Tế
Vĩnh

Khang

ml 60000 400 24,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443638 3

Đương quy, Đỗ
trọng, Cẩu tích, Đan
sâm, Liên nhục, Tục
đoạn, Thiên ma, Cốt

toái bổ, Độc hoạt,
Sinh địa, Uy linh
tiên, Thông thảo,

Khương hoạt, Hà thủ
ô đỏ.

Xương
khớp
Nhất
Nhất

750mg; 600mg;
600mg; 450mg;
450mg; 300mg;
300mg; 300mg;
600mg; 600mg;
450mg; 450mg;
300mg; 300mg

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 1 lọ
30 viên

VD-
25463-16

Công Ty
TNHH
Dược
Phẩm

Nhất Nhất

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Và

Trang
Thiết Bị

Y Tế
Vĩnh

Khang

Viên 100000 4,500 450,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443675 3

Ích mẫu, Hương phụ,
Ngải cứu, (Đương

quy).

Viên
nang
ích
mẫu

Cao khô hỗn hợp
10,5:1 (tương
đương 6,562g

dược liệu gồm: Ích
mẫu 4,2g, hương
phụ 1,312g, ngải

cứu 1,05g) 625 mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
28214-17

Công ty
cổ phần
dược vật

tư y tế Hải
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Và

Trang
Thiết Bị

Y Tế
Vĩnh

Khang

Viên 20000 480 9,600,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP240044
3537 2 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu

tương).
Ceginkto

n

Cao đặc rễ Đinh lăng
(tương đương với Rễ
đinh lăng 2500mg)

250mg; Cao khô lá bạch
quả (tương đương

không dưới 24% ginkgo
flavonoid toàn phần)

100mg

Viên
nang
mềm

Uống Hộp 5 vỉ x
10 viên

VD-33689-
19

Nhà máy
HDpharma

EU- Công ty
cổ phần

Dược VTYT
Hải Dương

Việt
Nam

Công Ty Cổ
Phần Dược
Phẩm Và

Trang Thiết
Bị Y Tế Vĩnh

Khang

Viên 100000 2,450 245,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443676 3

Kha tử, mộc hương,
Hoàng liên, Bạch

truật, Cam thảo, Bạch
thược.

Đại
tràng -

HD

200mg,100mg,
50mg, 10mg,
25mg, 10mg

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 5 vỉ
x 12 viên

VD-
27232-17

Công ty
cổ phần
dược vật

tư y tế Hải
Dương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Và

Trang
Thiết Bị

Y Tế
Vĩnh

Khang

Viên 20000 1,000 20,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443798 3

Xuyên khung, Tần
giao, Bạch chỉ,

Đương quy, Mạch
môn, Hồng sâm, Ngô

thù du, Ngũ vị tử,
Băng phiến/Bomeol

Thông
mạch
Nhất
Nhất

800mg; 800mg;
800mg; 800mg;

533,3mg; 800mg;
533,3mg; 800mg;

26,6mg.

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 1 lọ
30 viên

VD-
26513-17

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Nhất Nhất

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Và

Trang
Thiết Bị

Y Tế
Vĩnh

Khang

Viên 100000 4,500 450,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 06 mặt hàng (9 Một tỷ một trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm nghin đồng)
13. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vũ Duy 496,000,000

1 PP2400
443598 3

Công thức bào chế
cho 1 lọ 15ml: Gừng

tươi 3g

PQA
Dầu

Gừng
3g/15ml Dầu

xoa
Xoa

ngoài
Hộp 1 lọ
x 15 ml

8932007
24424
(VD-

32299-
19) 

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
PQA

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Vũ

Duy

ml 30000 3,000 90,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443640 3

Mỗi 10 ml cao lỏng
chứa 8,53g cao hỗn
hợp dược liệu tương
đương: Đương quy

3,33 g; Xuyên khung
1,67 g; Thục địa 5,

00g; Bạch thược 2,67
g; Nhân sâm 1,00 g;

Phục linh 2,67 g;
Bạch truật 3,33 g;

Chích cam thảo 1,67
g

PQA
Bát
trân

3,33g;1,67g;5g;2,6
7g;1g;2,67g;3,33g;

1,67g

Cao
lỏng Uống

Hộp 10
ống, 15
ống, 20
ống, 25
ống, 50
ống x 10

ml

VD-
33517-19

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
PQA

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Vũ

Duy

Ống 50000 4,700 235,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443689 3

Mỗi gói 1,5g hoàn
cứng chứa 1g cao khô

tương đương dược
liệu: Kim tiền thảo 5

g

PQA
Tán sỏi 5g

Viên
hoàn
cứng

Uống

Hộp 10
gói, 25
gói, 50
gói, 100
gói, 150

gói x
1,5g

VD-
33520-19

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
PQA

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Dược
Phẩm Vũ

Duy

Gói 30000 5,700 171,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 03 mặt hàng (Bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng)
14. Công Ty Cổ Phần Gonsa 867,900,000

1 PP2400
443575 3

Bán hạ nam, Bạch
linh, Xa tiền tử, Ngũ

gia bì chân chim,
Sinh khương, Trần

bì, Rụt, Sơn tra, Hậu
phác nam

LAPA
NDAN

0,66g, 1,335g,
0,66g, 0,66g,
0,165g, 0,66g,
0,84g, 0,66g,

0,495g

Thuốc
cốm Uống Hộp 30

gói x 3g
TCT-

00014-20

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Thành
Phát

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Gói 50000 3,600 180,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443617 3

Diệp hạ châu đắng,
Xuyên tâm liên, Bồ
công anh, cỏ mực

ATILI
VER
DIỆP
HẠ

CHÂU

800mg, 200mg,
200mg, 200mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 2 túi
x 5 vỉ x
10 viên

VD-
22167-15

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Khang
Minh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 50000 2,330 116,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443679 3

Kim ngân hoa, Nhân
trần tía, Thương nhĩ
tử, Nghệ, Sinh địa,
Bồ công anh, Cam

thảo

KHAN
G

MINH
THAN

H
HUYẾ

T

300mg, 300mg,
150mg, 200mg,
150mg, 300mg,

50mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 2 túi
x 5 vỉ x
10 viên

VD-
22168-15

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Khang
Minh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 60000 1,990 119,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443753 3

Sinh địa, Mạch môn,
Thiên hoa phấn,
Hoàng kỳ, Kỷ tử,

Bạch linh, Ngũ vị tử,
Mẫu đơn bì, Hoàng

liên, Nhân sâm,
Thạch cao

TIEUK
HATLI

NG
CAPS

400mg, 200mg,
200mg, 200mg,
200mg, 34mg,
30mg, 30mg,
20mg, 20mg,

100mg  

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 2 túi
x 5 vỉ x
10 viên

VD-
31729-19

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Khang
Minh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 70000 3,200 224,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443760 3

Tân di hoa, Thăng
ma, Xuyên khung,
Bạch chỉ, Cam thảo

KHAN
G

MINH
TỶ

VIÊM
NANG

600mg, 300mg,
300mg, 300mg,

50mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 2 túi
x 5 vỉ x
10 viên

VD-
21858-14

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Khang
Minh

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Viên 50000 2,280 114,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443808 4

Liên kiều, Kim ngân
hoa, Hoàng cầm,

Menthol, Eucalyptol,
Camphor

XOAN
GSPR

AY

(1g, 0,5g, 0,5g,
0,008g, 0,006g,
0,004g)/20ml

Dung
dịch
xịt
mũi

 Xịt
Mũi

Chai
nhựa
20ml

VD-
20945-14

Công ty
cổ phần

dược
Nature

Việt Nam

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Gonsa

Ml 60000 1,900 114,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 04 mặt hàng (Tám trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm nghìn đồng)
15. Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dược Phẩm Isaka 487,300,000

1 PP2400
443599 3

Địa long, Hoàng kỳ,
Đương quy, Xích

thược, Xuyên khung,
Đào nhân, Hồng hoa.

Cốm
dưỡng

não
thông
mạch.

Gói 3g chứa 2g
cao khô hỗn hợp
dược liệu được

chiết xuất từ 28,8g
dược liệu bao

gồm: Hoàng kỳ
24g; Xích thược
1,2g; Đào nhân

0,6g; Đương quy
1,2g; Địa long
0,6g; Hồng hoa

0,6g, Xuyên
khung 0,6g.

Thuốc
cốm Uống

Hộp 12
gói; 20
gói; 40

gói x 3g 

TCT-
00130-23

Công ty
cổ phần

dược
phẩm Hoa

Việt

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

Gói 70000 6,590 461,300,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443606 3 Diệp hạ châu, Chua

ngút, Cỏ nhọ nồi.
Virelse

a

Mỗi 10ml chứa
Cao đặc hỗn hợp

dược liệu 0,6g
gồm có: Diệp hạ
châu 4,5g; Chua
ngút 0,75g; Cỏ
nhọ nồi 0,75g

Siro Uống
Hộp 30
gói x
10ml

QLĐB-
797-19

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Trung

ương 1 -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Khoa Học
Dược
Phẩm
Isaka

ml 40000 650 26,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng)
16. Công Ty Cổ Phần O2Pharm 247,500,000

1 PP2400
443525 1 Cao khô Trinh nữ

hoàng cung.
Crila
Forte 500mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 5 túi
nhôm x 2
vỉ x 10

viên

VD-
24654-16

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Thiên
Dược

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
O2Pharm

Viên 50000 4,950 247,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
17. Công Ty Cổ Phần Rexton 191,520,000

1 PP2400
443552 3 Bách bộ.

Thuốc
ho

Bách
bộ

2,5g/5ml

Dung
dịch/h

ỗn
dịch/n

hũ
dịch
uống

Uống

Hộp 20
gói x

5ml, Hộp
15 gói x

5ml

V180-
H02-19

(QUYẾT
ĐỊNH

SỐ
62/QĐ-
QLD

NGÀY
08/02/20
23 VỀ
VIỆC
DUY
TRÌ

HIỆU
LỰC
GIẤY
ĐĂNG

KÝ LƯU
HÀNH)

Bảo
Phương

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Rexton

Gói 60000 3,192 191,520,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Một trăm chín mươi mốt triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng
18. Công Ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh 337,440,000

1 PP2400
443584 3 Cao khô trinh nữ

hoàng cung 

Crinap
husa -
Trinh
Nữ

Hoàng
Cung 

250mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
31002-18

Công ty
TNHH
MTV
Dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Thảo Mộc
Xanh

Viên 50000 2,800 140,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443634 3

Đảng sâm; Bạch
truật; Phục linh; Cam

thảo; Đương quy;
Xuyên khung; Bạch

thược; Thục địa;
Hoàng kỳ; Quế nhục

Đại Bổ
Linh
Quy
Sâm

8,8g; 5,9g; 4,7g;
4,7g; 5,9g; 4,7g;
5,9g; 8,8g; 8,8g;

5,9g

Dung
dịch
uống

Uống
Hộp 1
chai x
220ml

TCT-
00080-22

Công ty
TNHH
MTV
Dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Thảo Mộc
Xanh

Ml 220000 250 55,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443683 3 Kim tiền thảo, Râu

ngô 
Desmo

dips 1000mg; 1000mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
31003-18

Công ty
TNHH
MTV
Dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Thảo Mộc
Xanh

Viên 50000 1,100 55,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443705 3

Long đởm, Actiso,
Chi tử,  Đại hoàng,

Trạch tả, Địa hoàng,
Nhân trần, Hoàng
cầm, Sài hồ, Cam

thảo

Lương
Huyết
Tiêu
Độc
Gan

21g, 21g, 12,6g,
12,6g, 6,3g, 10,5g,
10,5g, 10,5g, 6,3g,

6,3g

Dung
dịch
uống

Uống
Hộp 1
chai x
220ml

VD-
32731-19

Công ty
TNHH
MTV
Dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Thảo Mộc
Xanh

Ml 30000 248 7,440,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443757 3

Sinh địa, Đảng sâm,
Đan sâm, Huyền sâm,
Bạch linh, Ngũ vị tử,
Viễn chí, Cát cánh,
Đương quy, Thiên
môn đông, Mạch

môn, Táo nhân, Bá tử
nhân, Cam thảo 

An
Thần
Bổ

Tâm 

288mg; 36mg;
36mg; 36mg;
36mg; 72mg;
36mg; 36mg;
72mg; 72mg;
72mg; 72mg;
72mg; 36mg 

Viên
nang

cứng  
Uống

Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
28575-17

Công ty
TNHH
MTV
Dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Thảo Mộc
Xanh

Viên 50000 1,600 80,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 05 mặt hàng (Ba trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
19. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Apec 322,000,000

1 PP2400
443613 3

Diệp hạ châu, Tam
thất, Kim ngân hoa,

Cam thảo, Thảo
quyết minh, Cúc hoa.

Giải
độc
gan

Trung
ương 1

 1,0g; 0,5g; 0,4g;
0,3g;  0,45g; 0,1g

Thuốc
cốm Uống

Hộp 10
gói, 20

gói x 10g

VD-
35328-21

Công ty
cổ phần

dược
phẩm
Trung

ương I -
Pharbaco

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Thương

Mại Xuất
Nhập
Khẩu
Apec

Gói 70000 4,600 322,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Ba trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)
20. Công Ty Cổ Phần Y Dược Vsk 327,810,000

1 PP2400
443524 1 Cao khô bèo hoa dâu

Tobloo
ds 250

mg
250mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 3 vỉ
x 10

viên; Hộp
6 vỉ x 10
viên; Hộp

10 vỉ x
10 viên

VD-
35971-22

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm
Trung
ương 3

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Y Dược

Vsk

Viên 50000 2,499 124,950,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443707 3

Bột mã tiền chế, Độc
hoạt, Xuyên khung,

Tế tân, Phòng phong,
Quế chi, Cao đặc Hy

thiêm, Đỗ trọng,
Đương quy, Tần
giao, Ngưu tất

Phong
tê thấp
Hyđan

20mg; 12mg;
8mg; 6mg; 12mg;

6mg; 12mg;
16mg; 16mg;
12mg; 12mg

Hoàn
cứng Uống

Hộp 12
túi x 10

hoàn

VD-
24402-16

Nhà máy
sản xuất

thuốc
đông

dược -
Công ty
cổ phần
dược -

Vật tư y tế
Thanh
Hóa

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần
Y Dược

Vsk

Túi 60000 3,381 202,860,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng ( Ba trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm mười nghìn đồng)
21. Công Ty Cp Dược Lâm Đồng (Ladophar) 17,000,000

1 PP2400
443621 3 Đinh lăng, Bạch quả,

(Đậu tương).

Hoạt
huyết
dưỡng

não

Cao khô lá bạch
quả (tương đương
500 mg dược liệu
Bạch quả) 10 mg;
Cao đặc rễ Đinh

lăng (tương đương
1500 mg dược liệu
Đinh lăng) 150 mg

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 5 vỉ
x 20 viên

8932001
23800
(VD-

27723-
17) 

Công ty
Cổ phần

dược Lâm
Đồng (

Ladophar)

Việt
Nam

Công Ty
Cp Dược

Lâm
Đồng

(Ladophar
)

Viên 100000 170 17,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 Mặt hàng (Mười bảy triệu đồng chẵn)
22. Công Ty Tnhh Afp Pharma 1,764,760,000

1 PP2400
443530 1 Cao đặc Kim tiền

thảo

Kim
tiền
thảo

Cao đặc Kim tiền
thảo 150mg: tương

đương với kim
tiền thảo 1.500mg)

Viên
nén
bao

đường

Uống Hộp 5 vỉ
x 20 viên

VD-
33857-19

Công ty
TNHH
dược

phẩm Hà
Thành

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 100000 360 36,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443568 3

Bạch truật, Mộc
hương, Hoàng liên,

Cam thảo, Bạch linh,
Đảng sâm, Thần
khúc, Trần bì, Sa

nhân, Mạch nha, Sơn
tra, Hoài sơn, Nhục

đậu khấu.

Đại
tràng
hoàn
Bà

Giằng

Bạch truật 20mg;
Mộc hương

6,8mg; Hoàng liên
3,4mg; Cam thảo
4,0mg; Bạch linh

13,4mg; Đảng sâm
6,8 mg; Thần khúc

6,8mg; Trần bì
13,4mg; Sa nhân
6,8mg; Mạch nha

6,8mg; Sơn tra
6,8mg; Hoài sơn
6,8mg; Nhục đậu

khấu 13,4mg.

Viên
hoàn
cứng

Uống

Hộp 1 lọ
x 240,

400 viên
hoàn
cứng/

Hộp 10,
20 lọ x
80 viên

hoàn
cứng

TCT-
00159-23

Nhà máy
sản xuất

thuốc
YHCT Bà

Giằng -
Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Bagiaco -
Chi nhánh
Hà Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 80000 502 40,160,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443571 3

Bạch truật; Viễn chí;
Long nhãn; Bạch
linh; Đương quy;

Đảng sâm; Toan táo
nhân; Hoàng kỳ; Mộc
hương; Đại táo; Cam
thảo; Bột mịn Đương
quy; Bột mịn Bạch

linh; Bột mịn Hoàng
Kỳ; Bột mịn Toan táo
nhân; Bột mịn Cam

thảo.

Quy tỳ

Cao khô hỗn hợp
300mg (tương

đương với: Bạch
truật 248mg; Viễn
chí 248mg; Long

nhãn 248mg; Bạch
linh 181,3mg;

Đương quy
174,7mg; Đảng

sâm 124mg; Toan
táo nhân 107,3mg;
Hoàng kỳ 87,3mg;
Mộc hương 63mg;

Đại táo 63mg;
Cam thảo

55,4mg); Bột mịn
Đương quy

73,3mg; Bột mịn
Bạch linh 66,7mg;
Bột mịn Hoàng kỳ
36,7mg; Bột mịn

Toan táo nhân
16,7mg; Bột mịn
Cam thảo 6,6mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 1 túi
x 1 vỉ x
10 viên,
hộp 1 túi
x 3 vỉ x
10 viên;
hộp 1 lọ
30 viên

VD-
30743-18

Công ty
cổ phần
thương

mại dược
VTYT

Khải Hà

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 50000 790 39,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443610 3

Mỗi 10ml siro chứa
chiết xuất từ các

dược liệu Diệp hạ
châu 600mg; Nhân

trần 500mg; Nhọ nồi
600mg; Râu ngô

1000mg; Kim ngân
hoa 600mg; Nghệ

240mg

Gansiv
i

600mg, 500mg,
600mg, 1000mg,
600mg, 240mg

Siro Uống Hộp 1 lọ
100ml

VD-
33132-19

Công ty
cổ phần
thương

mại dược
VTYT

Khải Hà

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Ml 100000 294 29,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443626 3

Cao đặc tổng hợp
(tương ứng với các

dược liệu: Độc hoạt,
Phòng phong, Tang
ký sinh, Đỗ trọng,

Ngưu tất, Tần giao,
Sinh địa, Bạch thược,

Cam thảo, Tế tân,
Quế nhục, Nhân sâm,
Đương quy, Xuyên

khung) 170mg

Phong
tê thấp

Cao đặc tổng hợp
170mg (tương

đương với dược
liệu: Độc hoạt
330mg, Phòng
phong 330mg,
Tang ký sinh

330mg, Đỗ trọng
330mg, Ngưu tất
330mg, Tần giao
330mg, Sinh địa

330mg, Bạch
thược 330mg,

Cam thảo 330mg,
Tế tân 60mg, Quế
nhục 60mg, Nhân
sâm 60mg, Đương
quy 60mg, Xuyên

khung 30mg)

Viên
nén
bao

phim

Uống
Hộp 10
vỉ x 20

viên

V320-
H12-13

Công ty
TNHH
dược

phẩm Hà
Thành

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 60000 680 40,800,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443648 3

Hồng hoa; Hà thủ ô
đỏ; Bạch thược;

Đương quy; Xuyên
khung; Ích mẫu;

Thục địa.

Hoạt
huyết
thông
mạch
K/H

Mỗi 5ml chứa các
chất được chiết

xuất từ dược liệu
tương đương:

Hồng hoa 0.6g; Hà
thủ ô đỏ 0.8g;

Bạch thược 1.2g;
Đương quy 1.2g;

Xuyên khung
1.2g; Thục địa

1.6g; Ích mẫu 0.8g

Cao
lỏng Uống

Hộp
10gói,
20gói x

5ml

VD-
21452-14

Công ty
cổ phần
thương

mại dược
VTYT

Khải Hà

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Gói 70000 3,799 265,930,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

7 PP2400
443652 3

Sinh địa; Đương quy;
Ngưu tất; Ích mẫu;
Bột đương quy; Bột

xuyên khung

Hoạt
huyết
CM3

Cao đặc hỗn hợp
(tương đương 925
mg dược liệu bao

gồm: Sinh địa: 500
mg; Đương quy

225 mg; Ngưu tất:
100 mg; Ích mẫu:
100 mg) 450 mg;
Bột đương quy

(tương đương 50
mg đương quy) 38

mg; Bột xuyên
khung (tương

đương với 75 mg
Xuyên Khung) 61

mg

Viên
nang
mềm

Uống

Hộp 3 vỉ,
5 vỉ, 10
vỉ x 10

viên

VD-
27170-17

Công ty
cổ phần

dược
Phúc
Vinh

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 50000 3,250 162,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

8 PP2400
443667 3

Hy thiêm; Ngưu tất;
Quế chi; Cẩu tích;

Sinh địa; Ngũ gia bì.

Hoàn
phong
thấp

Mỗi 1 viên (10g)
chứa: Hy thiêm
1,58g; Ngưu tất
1,35g; Quế chi
0,32g;  Cẩu tích
1,13g;  Sinh địa

0,33g; Ngũ gia bì
0,88g.

Viên
hoàn
mềm

Uống
Hộp 1 túi
x 6 viên x

10g

VD-
31656-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Hà

Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 100000 3,500 350,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

9 PP2400
443708 3

Mã tiền chế; Thổ
phục linh; Đỗ trọng;

Quế chi; Thương
truật; Độc hoạt;

Đương quy; Ngưu
tất.

Phong
tê thấp

Bà
Giằng

Mã tiền chế 14mg;
Thổ phục linh

20mg; Đỗ trọng
14mg; Quế chi

8mg; Thương truật
16mg; Độc hoạt

16mg;  Đương quy
14mg; Ngưu tất 12

mg.

Viên
hoàn
cứng

Uống
Hộp 15
gói x 12

viên

TCT-
00127-23

Nhà máy
sản xuất

thuốc
YHCT Bà

Giằng -
Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Bagiaco -
Chi nhánh
Hà Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Gói 70000 5,999 419,930,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

10 PP2400
443710 3

Mã tiền chế; Thổ
phục linh; Đỗ trọng;

Quế chi; Thương
truật; Độc hoạt;

Đương quy; Ngưu
tất.

Phong
tê thấp

Bà
Giằng

Mã tiền chế 14mg;
Thổ phục linh

20mg; Đỗ trọng
14mg; Quế chi

8mg; Thương truật
16mg; Độc hoạt

16mg;  Đương quy
14mg; Ngưu tất 12

mg.

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

TCT-
00160-23

Nhà máy
sản xuất

thuốc
YHCT Bà

Giằng -
Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Bagiaco -
Chi nhánh
Hà Nam

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 1,390 41,700,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

11 PP2400
443715 3 Bột nghệ vàng; Mật

ong

Nghệ
mật
ong

Tùng
Lộc

Bột nghệ vàng
150mg; Mật ong

65mg

Viên
hoàn
cứng

Uống
Hộp 1 lọ
50 gam(
275 viên)

VD-
28533-17

Công ty
cổ phần

dược
Quốc tế

Tùng Lộc

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 40000 111 4,440,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

12 PP2400
443732 3

Bạch truật, Hoàng kỳ,
Cam thảo, Sài hồ,

Đại táo, Thăng ma,
Đảng sâm, Trần bì,
Đương quy, Gừng.

Hoàn
bổ

trung
ích khí

Mỗi 10g chứa:
Bạch truật 0,23g;
Hoàng kỳ 1,02g;
Cam thảo 0,23g;
Sài hồ 0,23g; Đại
táo 1,02g; Thăng
ma 0,23g; Đảng

sâm 1,28g; Trần bì
0,23g; Đương quy

0,23g; Gừng
0,12g.

Viên
hoàn
cứng

Uống
Hộp 10
gói, 20
gói x 5g

VD-
29631-18

Công ty
cổ phần
dược Hà

Tĩnh

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Gói 30000 3,400 102,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

13 PP2400
443739 3

Mỗi gói 5 g chứa:
Phòng đảng sâm 0,5
g; Thương truật 1,5
g; Hoài sơn 1,0 g;

Hậu phác 0,7 g; Mộc
hương 0,5 g; Ô tặc
cốt 0,5 g; Cam thảo

0,3 g

Gastro-
max

0,5 g, 1,5 g, 1,0 g,
0,7 g, 0,5 g, 0,5 g,

0,3 g

Thuốc
bột

uống
Uống Hộp 15

gói x 5 g
VD-

25820-16

Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Trường
Thọ

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Gam 100000 660 66,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

14 PP2400
443806 4

Cao đặc tổng hợp
(tương ứng với các

dược liệu: Độc hoạt,
Phòng phong, Tang
ký sinh, Đỗ trọng,

Ngưu tất, Tần giao,
Sinh địa, Bạch thược,

Cam thảo, Tế tân,
Quế nhục, Nhân sâm,
Đương quy, Xuyên

khung) 170mg

Phong
tê thấp

Cao đặc tổng hợp
170mg (tương

đương với dược
liệu: Độc hoạt
330mg, Phòng
phong 330mg,
Tang ký sinh

330mg, Đỗ trọng
330mg, Ngưu tất
330mg, Tần giao
330mg, Sinh địa

330mg, Bạch
thược 330mg,

Cam thảo 330mg,
Tế tân 60mg, Quế
nhục 60mg, Nhân
sâm 60mg, Đương
quy 60mg, Xuyên

khung 30mg)

Viên
nén
bao

phim

Uống
Hộp 10
vỉ x 20

viên

V320-
H12-13

Công ty
TNHH
dược

phẩm Hà
Thành

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 30000 680 20,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

15 PP2400
443817 4

Tục đoạn 0.5g;
Phòng phong 0.5g;
Hy thiêm 0.5g; Độc
hoạt 0.4g; Tần giao
0.4g; Bạch thược
0.3g; Mã tiền chế
0.04g; Đương quy
0.3g; Xuyên khung

0.3g; Thiên niên kiện
0.3g; Ngưu tất 0.3g;
Hoàng kỳ 0.3g; Đỗ

trọng 0.2g

Phong
dan

Tục đoạn 0.5g;
Phòng phong 0.5g;

Hy thiêm 0.5g;
Độc hoạt 0.4g;
Tần giao 0.4g;

Bạch thược 0.3g;
Mã tiền chế 0.04g;
Đương quy 0.3g;

Xuyên khung
0.3g; Thiên niên
kiện 0.3g; Ngưu

tất 0.3g; Hoàng kỳ
0.3g; Đỗ trọng

0.2g

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
26637-17

Công ty
cổ phần

dược
trung
ương

Mediplant
ex.

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh Afp
Pharma

Viên 50000 2,920 146,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 15 mặt hàng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng
23. Công Ty Tnhh Đông Dược Xuân Quang 556,900,000

1 PP2400
443623 3

Đỗ trọng, Ngũ gia bì
chân chim/Ngũ gia
bì, Thiên niên kiện,

Tục đoạn, Đại hoàng,
Xuyên khung, Tần
giao, Sinh địa, Uy

linh tiên, Đương quy,
Quế/Quế chi, Cam

thảo.

Khu
phong

hóa
thấp
Xuân
Quang

22,50g. 22,50g.
22,50g. 22,50g.

17,50g. 10g. 10g.
10g. 10g. 10g.
7,50g. 7,50g.

Dung
dịch/h

ỗn
dịch/n

hũ
dịch
uống

Uống

Hộp 1
chai 250
ml Cao
thuốc
uống

VD-
29441-18

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

ml 40000 190 7,600,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443624 3

Đỗ trọng, Ngũ gia bì
chân chim/Ngũ gia
bì, Thiên niên kiện,

Tục đoạn, Đại hoàng,
Xuyên khung, Tần
giao, Sinh địa, Uy

linh tiên, Đương quy,
Quế/Quế chi, Cam

thảo.

Tisore
- Khu
phong

hóa
thấp
Xuân
Quang

1100mg. 1100mg.
1100mg. 1100mg.
800mg. 470mg.
470mg. 470mg.
470mg. 470mg.
350mg. 350mg.  

Viên
nang Uống

Hộp 02
vỉ x 10

viên nang
cứng

VD-
29444-18

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

Viên 80000 3,035 242,800,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443672 3

Ích mẫu, Bạch thược,
Đại hoàng, Thục địa,
Hương phụ, Đương

quy, Bạch truật,
Xuyên khung, Huyền
hồ sách, Phục linh.

Đương
qui

dưỡng
huyết
cao

Xuân
Quang

37,50g. 18,75g.
18,75g. 15,0g.
18,75g. 18,75g.
15,0g. 9,25g.
37,50g. 9,25g

Dung
dịch/h

ỗn
dịch/n

hũ
dịch
uống

Uống

Hộp 1
chai 250
ml Cao
thuốc
uống

VD-
29439-18

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

ml 250000 190 47,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443678 3

Kim ngân hoa, Liên
kiều, Diệp hạ châu,
Bồ công anh, Mẫu
đơn bì, Đại hoàng.

Forvim
- ngân
kiều
giải
độc

Xuân
Quang

1500mg. 1500mg.
1500mg. 1150mg.
1150mg. 750mg.

Viên
nang Uống

Hộp 02
vỉ x 10

viên nang
cứng

VD-
30063-18

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

Viên 20000 2,780 55,600,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443735 3

Nhân trần, Trạch tả,
Đại hoàng, Sinh địa,

Đương qui, Mạch
môn, Long đởm, Chi
tử, Hoàng cầm, (Cam
thảo), (Mộc thông).

Giải
độc
gan

Xuân
Quang

1,70g. 0,83g.
0,83g. 0,60g.
0,60g. 0,60g.
0,83g. 0,42g.
0,42g. 0,23g.

0,42g. 

Viên
nang Uống

Hộp 02
vỉ x 10

viên nang
cứng

V582-
H12-10

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

Viên 30000 2,780 83,400,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443791 3

Trần bì, Đương quy,
Mạch nha, Phục linh,

Chỉ xác, Thanh bì,
Bạch Truật, Hậu

phác, Bạch đậu khấu,
Can khương, Mộc

hương.

Caltesti
n

(Viêm
đại

tràng
Xuân

Quang)

1,50g. 1,50g,
0,80g. 0,50g.
0,50g. 0,50g.
0,50g. 0,50g.
0,50g. 0,30g.

0,30g. 

Viên
nang Uống

Hộp 02
vỉ x 10

viên nang
cứng

V577-
H12-10

Công Ty
TNHH
Đông
Dược
Xuân
Quang

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Đông
Dược
Xuân
Quang

Viên 40000 3,000 120,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 06 mặt hàng (Năm trăm năm mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng)
24. Công Ty Tnhh Dược Hồng Lộc Phát 780,000,000

1 PP2400
443811 4 Ngưu nhĩ phong, La

liễu.

Tràng
Hoàng

Vị
Khang

4g + 2g

Viên
nén
bao

đường

Uống

Hộp 1 túi
x 2 vỉ x

12
viên;Hộp
2 túi x 2
vỉ x 12

viên;Hộp
3 túi x 2
vỉ x 12

viên;Hộp
4 túi x 2
vỉ x 12

viên;Hộp
5 túi x 2
vỉ x 12
viên; 

VN-
19438-15

Hainan
Wanzhou

Green
Pharmace

utical

China

Công Ty
Tnhh
Dược

Hồng Lộc
Phát

Viên 100000 7,800 780,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
25 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Donapharm 1,346,400,000

1 PP2400
443543 3

Cao đặc Actiso
100mg; Cao đặc rau
đắng đất 75mg; Cao
đặc bìm bìm 7,5mg

Mát
gan
tiêu
độc

100mg; 75mg;
7,5mg

Viên
hoàn
cứng

Uống

Hộp 1 lọ
36 viên

hoàn
cứng

V179-
H02-19

Cơ sở sản
xuất thuốc

YHCT
Bảo

Phương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 1,450 72,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443545 3

Actiso, Cao mật lợn
khô, Tỏi khô, Than

hoạt tính.

Chorlat
cyn

Cao mật lợn khô
50mg; Tỏi khô
50mg; Cao đặc
Actisô (tương

đương 1000mg
Actisô) 125mg;
Than hoạt tính

25mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 4 vỉ
x 10 viên

GC-269-
17

Công ty
cổ phần

dược
trung
ương

Mediplant
ex

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 2,499 124,950,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443560 3

Thục địa; Sơn thù;
Mẫu đơn bì; Hoài

sơn; Phục linh; Trạch
tả; Câu kỷ tử; Cúc
hoa vàng; Đương
quy; Bạch thược;
Bạch tật lê; Thạch

quyết minh.

Viên
sáng
mắt
Khải
Hà

500mg, 250mg,
187,5mg, 250mg,

187,5mg,
187,5mg,
187,5mg,
187,5mg,
187,5mg,
187,5mg,

187,5mg, 250mg

Viên
nén
bao

phim

Uống
Hộp 1 túi
5 vỉ x 10

viên

VD-
32246-19

Công ty
Cổ phần

TM Dược
VTYT

Khải Hà

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 100000 800 80,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443583 3

Mỗi viên nang cứng
chứa cao khô hỗn

hợp dược liệu 450mg
tương đương với:
Hoàng kỳ 720mg;

Xích thược 720mg;
Khương hoạt 720mg;

Khương hoàng
720mg; Phòng phong
720mg; Đương quy
720mg; Cam thảo

240mg; Can khương
400mg

Viên
vai gáy
Abipha

720mg; 720mg;
720mg; 720mg;
720mg; 720mg;
240mg; 400mg.

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 3 vỉ,
5 vỉ, 6 vỉ,

10 vỉ x
10 viên;
Hộp 1 lọ
x 30 viên,
60 viên,
90 viên

TCT-
00191-24

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
DƯỢC
PHẨM
CÔNG
NGHỆ
CAO

ABIPHA

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 100000 4,000 400,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443600 3

Cao đặc tổng hợp 380
mg tương đương với
dược liệu: Hoàng kỳ

6g; Đương quy vĩ
0,3g; Xích thược

0,3g; Xuyên khung
0,15g; Địa long
0,15g; Hồng hoa
0,15g; Đào nhân

0,15g

Hoạt
huyết
B/P

Cao đặc tổng hợp
380 mg tương

đương với dược
liệu: Hoàng kỳ 6g;

Đương quy vĩ
0,3g; Xích thược

0,3g; Xuyên
khung 0,15g; Địa
long 0,15g; Hồng
hoa 0,15g; Đào

nhân 0,15g

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 1 lọ
30 viên

VD-
35146-21

Cơ sở sản
xuất thuốc

YHCT
Bảo

Phương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 3,200 160,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443644 3 Gừng.

Viên
sủi

gừng -
HT

Dịch chiết gừng
(tương đương
gừng khô 1g)

120mg

Viên
nén
sủi

Uống
Hộp 10

tuýp x 10
viên

VD-
32608-19

Công ty
cổ phần
dược Hà

Tĩnh

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 10000 3,490 34,900,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

7 PP2400
443655 3

Mỗi viên nén bao
phim chứa: Bột Hoắc
hương (tương đương
với 210 mg) 176 mg;
Bột lá Tía tô (tương
đương với lá Tía tô:

175 mg) 148 mg; Cao
khô dược liệu (tương
đương với 1191 mg
dược liệu bao gồm:
Bạch chỉ: 140 mg;
Bạch linh: 175 mg;

Đại phúc bì: 175 mg;
Thương truật: 175
mg; Hậu phác: 140

mg; Trần bì: 105 mg;
Cam thảo: 53 mg;

Cát cánh: 88 mg; Bán
hạ bắc (chế): 105 mg;
Can khương: 35 mg)

315 mg

Cảm
Mạo

Thông

176 mg, 148 mg,
315 mg

Viên
nén
bao

phim

Uống Hộp 2 vỉ
x 12 viên

VD-
32921-19

Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Trường
Thọ

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 1,500 75,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

8 PP2400
443670 3 Hy thiêm, Thiên niên

kiện.

Hoàn
phong
thấp

Cao đặc hỗn hợp
dược liệu (Hy

thiêm 5g; Thiên
niên kiện 0,25g)

290mg

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 1 lọ
x 30 viên

V42-H12-
16

Cơ sở sản
xuất thuốc

YHCT
Bảo

Phương

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 2,499 124,950,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

9 PP2400
443694 3

Lá sen, Lá vông, Lạc
tiên, Tâm sen, Bình

vôi.

Lopass
i

Mỗi viên chứa
210mg cao khô
dược liệu tương
đương: Lá sen

500mg; Lá vông
700mg; Lạc tiên
500mg; Tâm sen
100mg; Bình vôi

1000mg.

Viên
bao

đường
Uống

Hộp 10
vỉ x 10

viên

VD-
30950-18

Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Trường
Thọ

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 30000 970 29,100,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

10 PP2400
443740 3

Phòng phong, Hòe
giác, Đương quy, Địa
du, Chỉ xác, Hoàng

cầm.

Thuốc
trĩ

Tomok
o

Cao khô hỗn hợp
dược liệu (tương

ứng với: Hòe giác
1000mg; Phòng
phong 500mg;

Đương quy
500mg; Chỉ xác
500mg; Hoàng

cầm 500mg; Địa
du 500mg) 350mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
25841-16

Công ty
cổ phần

dược
trung
ương

Mediplant
ex

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Donaphar
m

Viên 50000 4,900 245,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 10 mặt hàng ( Một tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
26. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Eoc Việt Nam 300,000,000

1 PP2400
443618 3

Gói 3g chứa: Cao
khô lá Bạch quả
(Extractum Folii
Ginkgo siccus)

75mg; Cao đặc rễ
Đinh lăng (Extractum
Polysciacis fruticosae

spissum) 150 mg,
tương đương Đinh
lăng (rễ) (Polyscias
fruticosa 1500mg)

Hoạt
huyết
dưỡng

não
DTH

Sachet

75mg + 150mg/
gói 3g 

Thuốc
cốm Uống

Hộp 1 túi
x 20 gói

x 3g, Hộp
1 túi x 25
gói x 3g,
Hộp 1 túi
x 30 gói

x 3g

8932001
20600

Công ty
cổ phần
dược TH
Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Eoc
Việt Nam 

Gói 100000 3,000 300,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng ( Ba trăm triệu đồng chẵn)
27. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Fitopharma 626,480,000

1 PP2400
443589 3 Chè dây. Chè

dây

Mỗi viên chứa:
Cao khô chè dây

135mg tương
đương Chè dây

1200mg; Bột mịn
chè dây 300mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
23925-15

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 30000 950 28,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443590 3

Chỉ thực, Nhân
sâm/Đảng sâm, Bạch
truật, Bạch linh/Phục
linh, Bán hạ, Mạch
nha, Hậu phác, Cam
thảo, Can khương,

Hoàng liên/Ngô thù
du

Chỉ
thực

tiêu bỉ-
F

Mỗi viên chứa:
Cao khô dược liệu

300mg tương
đương: Chỉ thực
480mg; Hoàng

liên 440mg; Bán
hạ 290mg; Mạch
nha 290mg; Hậu

phác 250mg; Bạch
linh 250mg; Nhân
sâm 230mg; Bạch
truật 230mg; Cam
thảo 187,3mg; Can
khương 187,3mg.
Bột mịn dược liệu
gồm: Nhân sâm

60mg; Bạch truật
60mg; Hoàng liên
40mg; Bạch linh

40mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
21486-14

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 20000 1,200 24,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443641 3

Đương quy, Xuyên
khung, Thục địa,
Bạch thược, Nhân

sâm/Đảng sâm, Bạch
linh/Phục linh, Bạch

truật, Cam thảo.

Bát
trân

Mỗi viên chứa
267mg cao khô
dược liệu tương
đương: Thục địa
364 mg; Đương
quy 297,3mg;

Đảng sâm 242mg;
Bạch truật 242mg;

Bạch thược
202mg; Bạch linh
175,7mg; Xuyên
khung 142mg;

Cam thảo 102mg;
Bột mịn dược liệu
bao gồm: Đương

quy 66,7mg; Bạch
linh 66,3mg; Bạch

thược 40mg;
Xuyên khung

40mg; Cam thảo
20mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
25007-16

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 50000 745 37,250,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443646 3

Hà thủ ô đỏ, Thổ
phục linh, Thương
nhĩ tử, Hy Thiêm,
Thiên niên kiện,

Đương quy, Huyết
giác, (Phòng kỷ).

Phong
tê thấp 

Mỗi 200ml chứa:
Chất chiết được từ
các dược liệu: Hà
thủ ô đỏ 30g; Thổ

phục linh 30g;
Thương nhĩ tử
30g; Hy thiêm

30g; Thiên niên
kiện 17g; Đương
quy 16,5g; Huyết

giác 16,5g

Cao
lỏng Uống Chai

200ml
VD-

23928-15

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

ml 50000 200 10,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443671 3 Hy thiêm, Thiên niên

kiện.

Phong
thấp
nang

Cao khô hỗn hợp
282mg tương

đương dược liệu
gồm: Hy thiêm
2697 mg; Thiên

niện kiện 143 mg;
Bột mịn dược liệu
Hy thiêm 160mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

TCT-
00022-20

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 50000 1,195 59,750,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

6 PP2400
443729 3

Nhân sâm/Đảng sâm,
Bạch linh, Bạch truật,

Cam thảo, Trần bì,
Bán hạ/Bán hạ chế,

Sa nhân, Mộc hương,
(Gừng tươi/Sinh

khương).

Hương
sa lục
quân

Mỗi viên chứa:
Cao khô dược liệu

250mg tương
đương: Bạch linh
432mg; Bạch truật

268,7mg; Đảng
sâm 250mg; Bán
hạ chế 216mg; Sa
nhân 173mg; Cam
thảo 151mg; Trần
bì 146,3mg; Mộc

hương 91mg;
Gừng tươi 22mg.
Bột mịn dược liệu
gồm: Bạch truật
163,3mg; Mộc

hương 60mg; Trần
bì 26,7mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
21492-14

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 40000 700 28,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

7 PP2400
443768 3

Thục địa, Hoài sơn,
Đan bì/Đơn bì/Mẫu

đơn bì, Bạch
linh/Bạch phục

linh/Phục linh, Trạch
tả, Sơn thù, Câu kỷ

tử, Cúc hoa.

Sáng
mắt-F

Mỗi viên chứa:
Cao khô dược liệu
243,3mg  (tương
đương Thục địa
400mg; Sơn thù
200mg; Trạch tả
150mg; Mẫu đơn
bì 150mg; Câu kỷ
tử 100 mg; Hoài
sơn 80mg; Phục
linh 70mg; Cúc

hoa 43,3mg). Bột
mịn dược liệu gồm
Hoài sơn 120mg;
Phục linh 80mg;
Cúc hoa 56,7mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
20535-14

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 30000 725 21,750,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

8 PP2400
443799 3 Xuyên tâm liên.

Xuyên
tâm
liên 

Mỗi viên chứa:
Cao khô dược liệu

122mg tương
đương Xuyên tâm
liên 1218mg; Bột

mịn dược liệu
xuyên tâm liên

282mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

VD-
24528-16

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

Viên 20000 924 18,480,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

9 PP2400
443816 4

Trần bì, Cát cánh,
Tiền hồ, Tô diệp, Tử

uyển, Thiên môn,
Tang bạch bì, Tang
diệp, Cam thảo, Ô

mai, Khương hoàng,
Menthol.

Thuốc
ho bổ
phế 

Mỗi 200ml chứa:
Trần bì 50g; Cát

cánh 25g; Tiền hồ
25g; Tô diệp 25g;

Tử uyển 25g;
Tang bạch bì 10g;

Tang diệp 10g;
Thiên môn 10g;

Cam thảo 7,5g; Ô
mai 7,5g; Khương
hoàng 5g; Menthol

0,11g

Cao
lỏng Uống Chai

200ml
VD-

23290-15

Công ty
TNHH
Dược
phẩm

Fitopharm
a

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Fitopharm
a

ml 1450000 275 398,750,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 09 mặt hàng ( Sáu trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
28. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hoàng Khang 439,300,000

1 PP2400
443643 3 Gừng. Gừng

Bột mịn Gừng khô
(Can khương)

(Rhizoma
Zingiberis)

200mg; Cao khô
gừng (Extractum

Rhizoma
Zingiberis siccum)

160mg tương
đương Gừng tươi

(Rhizoma
Zingiberis)

1800mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10
viên 

8932001
32500(V
D-23926-

15)

Công ty
TNHH
dược

phẩm Fito
Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 30000 770 23,100,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443665 3

Hy thiêm, Hà thủ ô
đỏ chế, Thương nhĩ
tử, Thổ phục linh,
Dây đau xương,
Thiên niên kiện,

Huyết giác.

Rheum
apain-F

300mg cao khô
dược liệu tương
đương: Hy thiêm
760mg; Thương

nhĩ tử 400mg; Dây
đau xương 400mg;

Thổ phục linh
320mg; Hà thủ ô
đỏ chế 320mg;
Thiên niên kiện
300mg; Huyết

giác 300mg; Bột
mịn dược liệu

gồm: Hà thủ ô đỏ
chế 80mg; Thổ

phục linh 80mg;
Hy thiêm 40mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

VD-
18103-12

Công ty
TNHH
dược

phẩm Fito
Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 50000 1,350 67,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443751 3

Sinh địa, Mạch môn,
Huyền sâm, Bối mẫu,
Bạch thược, Mẫu đơn

bì, Cam thảo.

Bổ phế
trị ho 

Mỗi 350 mg bột
dược liệu và 105,5
mg cao dược liệu
quy về khô tương
đương với: Mẫu

đơn bì (vỏ rễ) 200
mg; Bạch thược
150 mg; Sinh địa
250 mg; Bối mẫu
200 mg; Cam thảo

100 mg; Huyền
sâm 200 mg;

Mạch môn 200 mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
33929-19

Công ty
TNHH
MTV
dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 100000 2,140 214,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443784 3

Thương truật, Hậu
phác, Trần bì, Cam

thảo, (Sinh khương).

Stomap
s

Mỗi 81,8 mg cao
khô hỗn hợp dược
liệu và 430 mg bột
hỗn hợp dược liệu
tương đương với:

Thương truật
530mg; Trần bì

270mg; Cam thảo
130mg; Hậu phác

400mg

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên

VD-
32732-19

Công ty
TNHH
MTV
dược
phẩm
Phước
Sanh

Pharma

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 30000 2,390 71,700,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

5 PP2400
443789 3

Toan táo nhân, Tri
mẫu, Phục linh,

Xuyên khung, Cam
thảo.

An
thần
đông
dược
việt

Cao đặc hỗn hợp
dược liệu 500mg
(tương đương với
2.160mg dược liệu
bao gồm: Tri mẫu

480mg; Xuyên
khung 240mg;

Cam thảo 160mg;
Toan táo nhân

800mg; Phục linh
480mg)

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 3 vỉ
x 10 viên 

VD-
32655-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Việt

(Đông
Dược
Việt)

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Hoàng
Khang 

Viên 20000 3,150 63,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 05 mặt hàng (Bốn trăm ba mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng)
29. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Ivy 192,000,000

1 PP2400
443556 3

Bạch chỉ, Phòng
phong, Hoàng cầm,

Ké đầu ngựa, Hạ khô
thảo, Cỏ hôi, Kim

ngân hoa.

Thông
xoang
Medi

Cao khô hỗn hợp
dược liệu (gồm:
Bạch chỉ 0,27g,
Phòng phong

0,15g, Hoàng Cầm
0,25g; Ké đầu

ngựa 0,25g; Hạ
khô thảo 0,25g;

Cỏ hôi 0,35g; Kim
ngân hoa 0,25g)

409 mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 5 vỉ
x 10 viên

nang
cứng

VD-
35148-21

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Ivy

Viên 40000 2,100 84,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443604 3 Diệp hạ châu, Nhân

trần, Bồ công anh
Bình
can 

Cao khô hỗn hợp
dược liệu (tương

ứng: Diệp hạ châu
2g, Nhân trần 2g,
Bồ công anh 1g)

480mg

Viên
nang
cứng

Uống

Hộp 5 vỉ
x 10 viên

nang
cứng

VD-
32521-19

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm Me
Di Sun

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Ivy

Viên 60000 1,800 108,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng ( Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)
30. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Kim Long Miền Nam 339,000,000

1 PP2400
443564 3

Bạch truật, Mộc
hương, Hoàng Đằng,
Hoài sơn/Sơn Dược,
Trần bì, Hoàng liên,
Bạch linh, Sa nhân,
Bạch thược, Cam
thảo, Đảng sâm.

Đại
tràng
TP

(0,65g + 0,35g +
0,4g + 0,42g +
0,25g + 0,54g +
0,35g + 0,35g +
0,35g + 0,04g +

0,22g)/4g

Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 30
gói x 4g

TCT-
00012-20

Công ty
Cổ phần

dược
phẩm
Thành
Phát

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Kim Long
Miền
Nam

gam 160000 1,000 160,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443603 3 Diệp hạ châu, Bồ bồ,

Chi tử.
Bổ gan

P/H
125mg + 100mg +

25mg

Viên
nén
bao

đường

Uống Hộp 5 vỉ
x 20 viên

VD-
24998-16

Công ty
TNHH
Đông
Dược
Phúc
Hưng

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Kim Long
Miền
Nam

Viên 50000 610 30,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443762 3

Tần giao, Đỗ trọng,
Ngưu tất, Độc hoạt,
Phòng phong, Phục
linh, Xuyên khung,

Tục đoạn, Hoàng kỳ,
Bạch thược, Cam
thảo, Đương quy,
Thiên niên kiện.

Thấp
khớp
hoàn
P/H

0,1g + 0,1g +
0,15g +0,12g +

0,5g +0,4g +0,5g
+0,5g +0,5g +

0,5g + 0,4g +0,5g
+ 0,40g

 Viên
hoàn
cứng

Uống Hộp 10
gói x 5g

VD-
25448-16

Công ty
TNHH
Đông
Dược
Phúc
Hưng

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Kim Long
Miền
Nam

gam 150000 990 148,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 03 mặt hàng (Ba trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn)
31. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Long Xuyên 43,800,000

1 PP2400
443622 3 Đinh lăng, Bạch quả,

(Đậu tương).

Hoạt
huyết
dưỡng

não
QN

150mg + 20mg
Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

VD-
24388-16

Công ty
cổ phần

dược
VTYT
Quảng
Ninh

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm
Long

Xuyên

Viên 100000 438 43,800,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Bốn mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng)
32. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 123,480,000

1 PP2400
443546 3 Actiso, Rau má. Mizho

Cao khô lá Actiso
(tương đương lá

Actiso 0,4g)
40mg; Cao khô
Rau má (tương

đương Rau má 3g)
300mg

Viên
nang
mềm

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-
29825-18

Công ty
cổ phần

dược
phẩm

Phương
Đông -

Chi nhánh
1

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Nguyên
Anh Khoa

Viên 60000 1,575 94,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443602 3 Diếp cá, Rau má. Kenma

g

Cao khô Diếp cá
(tương đương

0,75g lá Diếp cá)
75mg; Cao khô
Rau má (tương

đương 3g Rau má)
300mg

Viên
nang
mềm

Uống Hộp 6 vỉ
x 10 viên

VD-
25253-16

Công ty
cổ phần
Dược
phẩm

Phương
Đông -

Chi nhánh
I

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược
Phẩm

Nguyên
Anh Khoa

Viên 30000 966 28,980,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 02 mặt hàng (Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
33. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Bình An 3,720,000

1 PP2400
443585 3

Gói 5g hoàn cứng
chứa: Cao xương hỗn

hợp (hàm lượng
nitrogen toàn phần ≥
10%) 0,75g; Hoàng

bá 2,4g; Tri mẫu
0,3g; Trần bì 0,6g;

Bạch thược 0,6g; Can
khương 0,15g; Thục

địa 0,6g.

Dưỡng
Cốt

HSM

Gói 5g hoàn cứng
chứa: Cao xương

hỗn hợp (hàm
lượng nitrogen

toàn phần ≥ 10%)
0,75g; Hoàng bá

2,4g; Tri mẫu
0,3g; Trần bì 0,6g;
Bạch thược 0,6g;

Can khương
0,15g; Thục địa

0,6g.

Hoàn
cứng Uống Hộp 30

gói x 5g
TCT-

00182-24

Công ty
Cổ phần

Dược
phẩm
Công

nghệ cao
Abipha

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Và
Thiết Bị

Y Tế Bình
An

Gói 40000 93 3,720,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đông)
34. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Y Đông 211,950,000

1 PP2400
443611 3

Diệp hạ châu, Nhân
trần, Nhọ nồi, Râu
ngô, Kim ngân hoa,

Nghệ 

Gantav
imin

300mg, 250mg,
300mg, 500mg,
300mg, 120mg

Viên
nén
bao

đường

Uống Hộp 2 vỉ
x 20 viên

VD-
25097-16

Công ty
cổ phần
dược Hà

Tĩnh

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Y
Đông

Viên 50000 729 36,450,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443625 3

Tang ký sinh, Độc
hoạt, Phòng phong,
Đỗ trọng, Ngưu tất,
Trinh nữ, Hồng hoa,
Bạch chỉ, Tục đoạn,

Bổ cốt chỉ

Thấp
khớp
Nam
Dược

1.5g, 1g, 1g, 1g,
1g, 1g, 1g, 1g, 1g,

0,5g 

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 4 vỉ
x 10 viên

VD-
34490-20

Công ty
TNHH
Nam
Dược

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Y
Đông

Viên 30000 2,100 63,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443633 3 Đương quy, Bạch

quả.

Bổ
huyết

ích não
0.3g, 0.04g

Viên
nang
cứng

Uống Hộp 5 vỉ
x 10 viên

VD-
29530-18

Công ty
TNHH
Nam
Dược

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Y
Đông

Viên 50000 1,490 74,500,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

4 PP2400
443761 3

Tân di, Bạch chỉ, Cảo
bản, Phòng phong, Tế

tân, Xuyên khung,
Thăng ma, Cam thảo

Thông
xoang

tán
Nam
Dược

200mg, 300mg,
200mg, 200mg,
200mg, 100mg,
200mg, 100mg

Viên
nang Uống

Hộp 10
vỉ x 10

viên

V87-H12-
13

Công ty
TNHH
Nam
Dược

Việt
Nam

Công Ty
Tnhh
Dược

Phẩm Y
Đông

Viên 20000 1,900 38,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng; 04 mặt hàng (Hai trăm mười một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
35. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Vĩnh Đông 461,340,000

1 PP2400
443519 1

Actiso, Biển súc/Rau
đắng đất, Bìm

bìm/Bìm bìm biếc,
(Diệp hạ châu),

(Nghệ).

Bogani
c

85mg + 64mg +
6,4mg

Viên
bao

phim
Uống Hộp 5 vỉ

x 20 viên
VD-

19790-13

Công ty
cổ phần

công nghệ
cao

Traphaco

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm

Hữu Hạn
Dược
Phẩm
Vĩnh
Đông

Viên 150000 620 93,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

2 PP2400
443526 1 Chè dây. Ampel

op 625mg
Viên
nang
cứng

Uống Hộp 9 vỉ
x 10 viên

VD-
23887-15

Công ty
cổ phần

công nghệ
cao

Traphaco

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm

Hữu Hạn
Dược
Phẩm
Vĩnh
Đông

Viên 30000 1,278 38,340,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

3 PP2400
443586 3

Cao xương hỗn
hợp/Cao quy bản,

Hoàng bá, Tri mẫu,
Trần bì, Bạch thược,
Can khương, Thục

địa.

Dưỡng
cốt

324mg+ 1,2g+
0,15g+ 0,3g+
0,3g+ 0,075g+

0,3g

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

TCT-
00231-24

Công ty
cổ phần

công nghệ
cao

Traphaco

Việt
Nam

Công Ty
Trách
Nhiệm

Hữu Hạn
Dược
Phẩm
Vĩnh
Đông

Viên 150000 2,200 330,000,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 03 mặt hàng ( Bốn trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
36. Công Ty Cổ Phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar 7,075,000

1 PP2400
443597 3 Dầu gió các loại.

Dầu
gió

Mekop
har

Chai 24ml chứa:
Camphor 0,408g;
Eucalyptol 8,4g;
Menthol 9,36g;

Methyl salicylate
1,032g

Dầu
xoa

Dùng
ngoài

Hộp 1
chai x
24ml

8931008
56924(V
D-20950-

14)

Công ty
cổ phần
Hóa -
Dược
phẩm

Mekophar

Việt
Nam

Công Ty
Cổ Phần

Hóa –
Dược
Phẩm

Mekophar

ml 5000 1,415 7,075,000

Quyết định số
141/QĐ-SYT

ngày 27 tháng 02
năm 2025 của

Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Đồng Nai

Lần 1

Cộng: 01 mặt hàng (Bảy triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
Tổng cộng: 131 mặt hàng 16,408,155,000
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